
Toàn 

trình

Một 

phần

DV cung 

cấp thông 

tin trực 

tuyến

Không Có

A 67 40 0 4 95 12

43 36 0 0 67 12

1 1.001.437
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin

điện tử 
x x

2 1.001.456 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước x x

3 1.001.445 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông x x

4 1.010.049 Trình báo mất giấy thông hành x x

5 1.002.411 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực x x

6 1.002.390
Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt

Nam
x x

7 1.002.359
Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại

Việt Nam
x x

8 1.001.194 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam x x

9 1.001.146 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam x x

10 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài x x

11 1.001.456
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (từ lần thứ

hai trở đi và hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng)
x x

12 1.010.384 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông x x

13 1.010.037
Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối

với người Việt Nam định cư nước ngoài
x x

1 1.003.470
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và

chữa cháy
x x

2 2.001.773
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa

cháy
x x

Phụ lục III

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

CẤP TỈNH

CÔNG AN TỈNH

LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

STT Mã số TTHC Tên TTHC 

TTHC 

liên 

thông

Phí/lệ phí

 thực hiện
Mức độ cung cấp DVCTT



3 3.000.023
Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và

chữa cháy
x x

4 1.003.217 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở x x

5 1.001.412 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy x x

6 1.009.435 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy x x

7 1.009.902 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ x x

8 1.009.901 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ x x

9 1.009.903 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy x x

10 1.009.896 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy x x

11 1.001.425 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy x x

12 1.009.900
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới , hộ gia

đình và nhân dân
x x

13 1.009.899
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường

sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
x x

14 1.009.898

Cấp lại Giấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc

loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới

đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

x x

15 1.009.897

Cấp Giấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1,

loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường

bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

x x

16 1.001.416 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy x x

17 2.001.776 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ x x

1 2.001.237 Đăng ký xe tạm thời x x

2 1.004.023 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe x x

3 2.001.262 Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên x x

4 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ x x

5 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt x x

6 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy x x

7 1.000.377 Đăng ký, cấp biển số lần đầu x x

8 2.000.076 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x x

9 2.001.715 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến x x

10 2.001.721 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe x x

11 2.001.485 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe x x

1 2.001.178 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân x x

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI



2 2.001.478 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT x x

3 2.001.402 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT x x

4 2.001.551 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT x x

5 2.001.428 Đăng ký mẫu con dấu mới x x

6 2.001.397 Đăng ký thêm con dấu x x

7 2.001.329 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi x x

8 1.000.331 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ x x

9 1.000.325

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử

dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa,

nghệ thuật

x x

10 1.000.323
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng,

công cụ hỗ trợ 
x x

11 1.000.554 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp x x

12 1.000.537 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp x x

13 1.000.515 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ x x

14 1.000.498 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ x x

15 1.000.332 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ x x

16 1.001.414 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dũng vũ khí, công cụ hỗ trợ x x

17 1.000.313 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dũng vũ khí, công cụ hỗ trợ x x

18 1.000.495
Cấp, cấp đổi Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ

hỗ trợ
x x

19 1.000.117 Cấp lại Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ x x

20 1.000.445 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao x x

21 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ x x

22 1.000.484 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ x x

23 1.000.328
Cấp Giấy phép trang bị, Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để

triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
x x

24 2.000.200
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc

gia về dân cư
x x

25 2.001.195 Đổi thẻ Căn cước công dân x x

26 2.001.194 Cấp lại thẻ Căn cước công dân x x

27 1.000.325

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác

dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt

động văn hóa, nghệ thuật

x x

28 100.468 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ x x

29 1.000.197 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ x x

30 2.000.152 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ x x



31 1.000.335 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ x x

32 1.000.334 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ x x

33 1.000.731 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao x x

34 1.000.727 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao x x

35 1.000.723 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao x x

36 1.000.717 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ x x

37 2.001.410 Đăng ký lại mẫu con dấu x x

38 2.001.160 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu x x

24 1 0 4 25 0

1 1.002051.000.00.00.H42

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ

bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

x x

2 1.002179.000.00.00.H42
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ

bảo hiểm xã hội
x x x

3 1.001939.000.00.00.H42
Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo

hiểm y tế
x x x

4 1.002759.000.00.00.H42
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y

tế
x x x

1 BXH-1.001667 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau x x

2 BXH-2.000693 Giải quyết hưởng chế độ thai sản x x

3 BHX-1.001598
Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai

sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiểm y tế
x x

4 1.001613.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần x x

5 BXH-1.001632
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với

trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu 
x x

6 BXH-1.001521
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương

tật, bệnh tật tái phát
x x

7 BXH-1.001643

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với

trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nay tiếp tục bị tai

nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

x x

8 BXH-2.000605 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã x x

9 BXH-2.000755

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu,

trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công

dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng

tháng không còn cư trú ở Việt Nam

x x

10 2.00821.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất x x x

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH

LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH



11 2.000809.000.00.00.H42

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối

với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về

nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất

tích 

x x

12 1.001742.000.00.00.H42

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng

lương hưu, trợ cấp hàng tháng

x x

13 BXH-1.001710 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội x x

14 2.000762.000.00.00.H42
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

x x

15 1.001646.000.00.00.H42

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng

chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 4/2020/NĐ-

CP

x x

1 BXH-2.000740

Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang

lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá

nhân, hoặc thay đổi thông tin cá nhân

x x

2 BXH-1.001601 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp x x

3 BXH-2.000717
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng đã chết

nhưng còn chế độ chưa nhận
x x

1 BXH-1.001909
Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám,

chữa bệnh bảo hiểm y tế
x x

2 BXH-1.001798 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế x x

3 BXH-1.001667 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế x x

0 3 0 0 3 0

1 DL-07
Cấp điện sinh hoạt mới từ lưới điện trung áp (Tổng công suất TBA

>2000 kVA)
x x

2 DL-08
Cấp điện ngoài sinh hoạt mới từ lưới điện trung áp (Tổng công suất

TBA >2000 kVA)
x x

3 DL-09
Cấp điện mua buôn điện mới từ lưới điện trung áp (Tổng công suất TBA

>2000 kVA)
x x

B 53 16 0 0 54 15

1 1.010.385 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông x x

2 1.010.054 Trình báo mất giấy thông hành x x

LĨNH VỰC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN

LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH



1 1.009.908 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở x x

2 1.009.906 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy x x

3 1.009.907 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy x x

4 1.009.911
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường

sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
x x

5 1.009.910

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc

loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới

đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

x x

6 1.009.909

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1,

loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường

bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

x x

7 1.009.905 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy x x

1 2.001.751 Đăng ký xe tạm thời x x

2 1.004.170 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe x x

3 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ x x

4 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy x x

5 1.000.781 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu x x

6 1.000.540 Đăng ký sang tên trong điểm đăng ký xe x x

7 1.004.176 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến x x

8 1.004.173 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe x x

9 1.004.084
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Công an

cấp huyện
x x

1 2.000.677 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân x x

2 2.000.569 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT x x

3 2.000.556 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT x x

4 2.000.485 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT x x

5 2.001.177
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc

gia về dân cư
x x

6 2.000.408 Đổi thẻ Căn cước công dân x x

7 2.000.377 Cấp lại thẻ Căn cước công dân x x

LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT



1 1.002051.000.00.00.H42

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ

bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

x x

2 1.002179.000.00.00.H42
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ

bảo hiểm xã hội
x x

3 1.001939.000.00.00.H42
Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo

hiểm y tế
x x

4 1.002759.000.00.00.H42
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y

tế
x x

1 BXH-1.001667 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau x x

2 BXH-2.000693 Giải quyết hưởng chế độ thai sản x x

3 BHX-1.001598
Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai

sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiểm y tế
x x

4 1.001613.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần x x

5 BXH-1.001632
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với

trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu 
x x

6 BXH-1.001521
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương

tật, bệnh tật tái phát
x x

7 BXH-1.001643

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với

trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nay tiếp tục bị tai

nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

x x

8 BXH-2.000605 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã x x

9 BXH-2.000755

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu,

trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công

dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng

tháng không còn cư trú ở Việt Nam

x x

10 2.00821.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất x x

11 2.000809.000.00.00.H42

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối

với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về

nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất

tích 

x x

12 1.001742.000.00.00.H42

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng

lương hưu, trợ cấp hàng tháng

x x

13 BXH-1.001710 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội x x

14 2.000762.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg x x

LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH



15 1.001646.000.00.00.H42

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng

chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 4/2020/NĐ-

CP

x x

1 BXH-2.000740

Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang

lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá

nhân, hoặc thay đổi thông tin cá nhân

x x

2 BXH-1.001601 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp x x

3 BXH-2.000717
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng đã chết

nhưng còn chế độ chưa nhận
x x

1 BXH-1.001909
Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám,

chữa bệnh bảo hiểm y tế
x x

2 BXH-1.001798 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế x x

3 BXH-1.001667 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế x x

1 DL-01 Cấp điện sinh hoạt mới từ lưới điện hạ áp x x

2 DL-02 Cấp điện sinh hoạt dùng chung công tơ từ lưới điện hạ áp x x

3 DL-03 Cấp điện sinh hoạt tách công tơ dùng chung từ lưới điện hạ áp x x

4 DL-04 Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất < 40kW từ lưới điện hạ áp x x

5 DL-05 Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW từ lưới điện hạ áp x x

6 DL-06 Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn từ lưới điện hạ áp ( x x

7 DL-07
Cấp điện sinh hoạt mới từ lưới điện trung áp (Tổng công suất TBA ≤

2000 kVA)
x x

8 DL-08
Cấp điện ngoài sinh hoạt mới từ lưới điện trung áp (Tổng công suất

TBA ≤ 2000 kVA)
x x

9 DL-09
Cấp điện mua buôn điện mới từ lưới điện trung áp (Tổng công suất TBA

≤ 2000 kVA)
x x

10 DL-10 Thay đổi chủ thể HĐMBĐ x x

11 DL-11 Thay đổi thông tin x x

12 DL-12 Thay đổi mục đích sử dụng điện x x

13 DL-13 Thay đổi định mức sử dụng điện x x

14 DL-14 Gia hạn HĐMBĐ x x

15 DL-15 Chấm dứt HĐMBĐ x x

16 DL-16 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm x x

17 DL-17 Thay đổi công suất sử dụng điện x x

18 DL-18 Cấp điện lại theo khách hàng yêu cầu x x

19 DL-19 Kiểm tra/kiểm định thiết bị đo đếm x x

LĨNH VỰC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN

LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

LĨNH VỰC DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN



C 13 7 0 0 10 10

1 1.010.386 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông x x

2 1.010.055 Trình báo mất giấy thông hành x x

1 1.004.222 Đăng ký thường trú x x

2 1.003.197 Xóa đăng ký thường trú x x

3 1.004.194 Đăng ký tạm trú x x

4 1.010.028 Xóa đăng ký tạm trú x x

5 1.010.038 Tách hộ x x

6 1.010.039 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú x x

7 1.010.041 Xác nhận thông tin về cư trú x x

8 2.001.159 Thông báo lưu trú x x

9 1.003.677 Khai báo tạm vắng x x

10 1.002.755 Gia hạn tạm trú x x

11 1.010.040
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký

thường trú, đăng ký tạm trú 
x x

1 1.010.918
Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được

phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy
x x

2 1.010.917
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã nơi

được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy
x x

3 1.010.910
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp xã nơi được phân cấp

đăng ký xe mô tô, xe gắn máy
x x

4 1.010.912
Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã nơi được

phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy
x x

5 1.010.914
Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi

được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy
x x

6 1,010916
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã nơi được

phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy
x x

7 1.010.919
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Công an

cấp xã
x x

LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

CẤP XÃ



STT Tên đơn vị
Tổng số 

DVC

DVCTT 

Toàn trình

DVCTT 

Một phần

DV cung cấp thông 

tin trực tuyến

Tổng số 

DVCTT

Tỷ lệ 

DVCTT

Tỷ lệ DVCTT 

toàn trình

I Cấp tỉnh 107 67 40 0 107 100% 62,6%

1 Công an tỉnh 79 43 36 0 79 100% 54%

2 Điện lực 3 0 3 0 3 100% 0%

3 Bảo hiểm 25 24 1 0 25 100% 96%

II Cấp huyện 69 53 16 0 69 100% 77%

III Cấp xã 20 13 7 0 20 100% 65%

196 133 63 0 196 100% 67,9%Tổng

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC

Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)
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